
TT Đơn vị Số Quyết định Ngày ký MSSV Họ tên Tên ngành

1 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2113083 Nguyễn Thị Ngọc Thắm Khoa học cây trồng

2 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207212 Cao Thành Đạt Khoa học cây trồng

3 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207219 Bùi Minh Khang Khoa học cây trồng

4 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207226 Nguyễn Quốc Minh Khoa học cây trồng

5 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207237 Võ Thị Như Quỳnh Khoa học cây trồng

6 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207257 Nguyễn Thị Kim Chi Khoa học cây trồng

7 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207262 Đỗ Thị Tuyết Hạnh Khoa học cây trồng

8 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207269 Nguyễn Trung Kiên Khoa học cây trồng

9 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207275 Bùi Thị Phương Ngân Khoa học cây trồng

10 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207298 Nguyễn Dương Bảo Xuyên Khoa học cây trồng

11 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202620 Lê Phạm Kiều Duyên Khoa học đất

12 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202624 Nguyễn Nhật Hào Khoa học đất

13 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202632 Nguyễn Minh Khoa Khoa học đất

14 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202636 Huỳnh Xuân Mai Khoa học đất

15 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202638 Nguyễn Thị Gia Mị Khoa học đất

16 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202639 Đinh Thị Tuyết Ngân Khoa học đất

17 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202640 Lê Minh Ngọc Khoa học đất

18 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202641 Nguyễn Ngọc Thanh Nhả Khoa học đất

19 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202643 Trần Nguyễn An Niên Khoa học đất

20 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202645 Hồng Trần Thanh Phúc Khoa học đất

21 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202649 Lê Minh Sơn Khoa học đất

22 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202652 Nguyễn Bá Thịnh Khoa học đất

23 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202655 Trần Trọng Thức Khoa học đất

24 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202656 Vũ Thị Thùy Trang Khoa học đất

25 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202657 Đặng Huyền Trân Khoa học đất

26 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202664 Hồng Ngọc Bích Khoa học đất

27 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202666 Nguyễn Lê Duy Khoa học đất

28 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202671 Nguyễn Nhựt Hào Khoa học đất

29 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202678 Nguyễn Khưu Đăng Khoa Khoa học đất
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30 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202685 Võ Thị Ngọc Mơ Khoa học đất

31 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202686 Dương Huỳnh Mẫn Nghi Khoa học đất

32 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202689 Phạm Huỳnh Như Khoa học đất

33 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202691 Châu Anh Phúc Khoa học đất

34 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202694 Trần Ngọc Thảo Quỳnh Khoa học đất

35 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202698 Nguyễn Kim Thiện Khoa học đất

36 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202736 Nguyễn Thanh Phong Bảo vệ thực vật

37 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202764 Thạch Thị Bích Duyên Bảo vệ thực vật

38 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202765 Ông Thành Đai Bảo vệ thực vật

39 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202767 Trần Quốc Đạt Bảo vệ thực vật

40 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202774 Nguyễn Thị Như Huỳnh Bảo vệ thực vật

41 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202777 Nguyễn Trung Kiên Bảo vệ thực vật

42 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202779 Hồ Huỳnh Phi Long Bảo vệ thực vật

43 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202782 Nguyễn Huỳnh Duy Nghĩa Bảo vệ thực vật

44 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202784 Nguyễn Ngọc Nhi Bảo vệ thực vật

45 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202789 Bùi Thanh Quang Bảo vệ thực vật

46 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202797 Lê Hồng Thắng Bảo vệ thực vật

47 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B1906852 Tăng Huỳnh Sang Chăn nuôi

48 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2103611 Huỳnh Ngọc Khải Chăn nuôi

49 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2203973 Nguyễn Thuỳ Anh Chăn nuôi

50 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2204031 Nguyễn Trung Kiên Chăn nuôi

51 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2204032 Hồ Điệp Trúc Linh Chăn nuôi

52 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2204038 Nguyễn Hoài Phong Chăn nuôi

53 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2204039 Nguyễn Văn Phụng Chăn nuôi

54 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2204057 Mạch Tường Vy Chăn nuôi

55 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207312 Trần Thị Diệu Huyền Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

56 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207318 Lê Thị Minh Ngọc Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

57 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207320 Bùi Thái Nhựt Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

58 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207321 Lâm Thị Hồng Phấn Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

59 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207351 Nguyễn Công Khanh Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

60 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207359 Nguyễn Hoàng Phúc Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
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61 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207362 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

62 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2006930 Nguyễn Vũ Linh Khoa học cây trồng

63 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2113136 Ngô Đặng Ngọc Tuyền Khoa học cây trồng

64 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207208 Nguyễn Nam Bá Khoa học cây trồng

65 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207215 Lê Nguyễn Gia Hân Khoa học cây trồng

66 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207222 Nguyễn Đỗ Trường Kiệm Khoa học cây trồng

67 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207232 Đồng Thị Huỳnh Như Khoa học cây trồng

68 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207235 Lê Nguyệt Thảo Quyên Khoa học cây trồng

69 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207246 Nguyễn Minh Trung Khoa học cây trồng

70 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207248 Lê Đào Phương Uyên Khoa học cây trồng

71 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207258 Nguyễn Khánh Duy Khoa học cây trồng

72 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207263 Nguyễn Thị Kim Hằng Khoa học cây trồng

73 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207265 Nguyễn Võ Đan Huy Khoa học cây trồng

74 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207270 Sơn Thị Mai Thanh Kiều Khoa học cây trồng

75 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207274 Bùi Lê Hà My Khoa học cây trồng

76 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207281 Trương Thị Huỳnh Như Khoa học cây trồng

77 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207288 Phùng Minh Thuật Khoa học cây trồng

78 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207291 Nguyễn Trung Tính Khoa học cây trồng

79 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207293 Trần Minh Triều Khoa học cây trồng

80 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2207299 Nguyễn Như Ý Khoa học cây trồng

81 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2108056 Nguyễn Văn Lực Nông học

82 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2200718 Nguyễn Văn Tín Nông học

83 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2105769 Lê Thị Mỹ Nương Sinh học ứng dụng

84 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2105772 Nguyễn Anh Phụng Sinh học ứng dụng

85 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2112044 Trương Quốc Kim Khánh Sinh học ứng dụng

86 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2112079 Dương Nguyễn Bích Trâm Sinh học ứng dụng

87 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2206028 Cao Tòng Bá Sinh học ứng dụng

88 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2206030 Cô Hà Mỹ Duy Sinh học ứng dụng

89 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2206034 Nguyễn Tấn Đạt Sinh học ứng dụng

90 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2206037 Lê Gia Hân Sinh học ứng dụng

91 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2206038 Lê Nguyễn Kim Hân Sinh học ứng dụng
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92 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2206055 Ngô Thị Thanh Nhã Sinh học ứng dụng

93 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2206056 Nguyễn Ngọc Nhi Sinh học ứng dụng

94 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2206059 Trần Thị Thúy Nhi Sinh học ứng dụng

95 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2206063 Võ Đức Phú Sinh học ứng dụng

96 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2206070 Nguyễn Thị Anh Thơ Sinh học ứng dụng

97 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2206071 Hồ Thị Thanh Thùy Sinh học ứng dụng

98 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2206072 Hồ Minh Thư Sinh học ứng dụng

99 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2206073 Nguyễn Thị Minh Thư Sinh học ứng dụng

100 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2206079 Võ Thị Hồng Trâm Sinh học ứng dụng

101 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2206081 Trần Thị Bích Trân Sinh học ứng dụng

102 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2206083 Nguyễn Thị Tường Vi Sinh học ứng dụng

103 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2206085 Võ Ngọc Thảo Vy Sinh học ứng dụng

104 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2010857 Võ Thanh Giang Thú y

105 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202422 Lê Hữu Phước Thú y

106 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202429 Huỳnh Minh Thiện Thú y

107 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202446 Ngô Tú Trinh Thú y

108 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202450 Dương Đại Vĩ Thú y

109 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202460 Trần Tấn Cường Thú y

110 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202465 Nguyễn Cao Trung Dũng Thú y

111 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202470 Nguyễn Văn Hào Thú y

112 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202486 Nguyễn Hoài Nam Thú y

113 NN 5316/QĐ-ĐHCT 23/09/2026 B2202497 Nguyễn Văn Phúc Thú y
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